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  NNhh©©nn  ddaannhh  
                           NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                   TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Hường 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Bà Dương Tú Anh 
                                            2. Bà Vũ Thị Mai 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là 

thư ký Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn §èng §a, Hµ Néi tham gia 

phiªn toµ: Ông Trịnh Trung Kiên KiÓm s¸t viªn. 

Trong ngày 31 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 197/2018/HSST 

ngày 21/6/2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 234/2018/QĐXXST – HS 

ngày 09/7/2018, đối với bị cáo:  

         Đặng B Ph - sinh ngày 22 /02/1998; Nơi ĐKHKTT và cư trú: tổ 28 phường L 

N, quận H M, Hà Nội; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: kinh; 

giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng H D và bà 

Quản Th Th; tiền án: không, tiền sự: không;  Nhân thân: ngày 27/10/2014 Tòa án 

nhân dân quận Hoàng Mai xử phạt 4 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ra 

trại ngày 11/01/2015); Danh bản số 254, lập ngày 28/3/2018, tại Công an quận Đống 

Đa, Hà Nội; Bị cáo đang bị tạm giam trong vụ án khác. Có mặt. 

         Người bị hại: Bà Nguyễn Th L – sinh năm 1960; trú tại: số 20 L D, phường V 

M, quận ĐĐ, Hà Nội. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Ngày 28/01/2018 bà Nguyễn Th L đến Công an phường Văn Miếu trình báo về 

việc bà bị mất trộm 1 con chó corgi tại số 20 Lê Duẩn, phường Văn Miếu, Đống Đa, 

Hà Nội. 

Ngày 02/02/2018 Đặng B Ph đến Công an phường Văn Miếu đầu thú và khai 

nhận hành vi phạm tội của mình. Phượng khai: khoảng 23 giờ ngày 27/01/2018 Ph, Th 
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và Chu X H đi trên 01 xe ô tô đến phố LD, phường V M, quận ĐĐ, Hà Nội. Khi 

đi qua số nhà 20 phố L D thì Ph bảo H dừng xe để mua xôi. Ph vào quán xôi nhưng 

không có ai nên Ph đã đi vào trong nhà số 20 phố L D để gọi nhưng không ai trả lời 

nên Ph quay ra để đi về thì nghe thấy tiếng chó sủa. Ph quay vào trong thì nhìn thấy 

01 con chó lông màu vàng trắng nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để mang về nuôi. Ph 

dùng tay phải mở cửa chuồng sắt sau đó ôm con chó vào người rồi đi ra xe ô tô bảo H 

đi về. Đi được khoảng 10 m thì H phát hiện trên xe ô tô có chó nên đã hỏi Ph thì Ph 

trả lời thấy con chó đi lạc ở đường đẹp thì mang về nuôi, H nói để quay lại xem có ai 

đi tìm thì trả người ta đồng thời điều khiển ô tô quay lại nhưng nhà số 20 L D đã đóng 

cửa nên H và Ph đi về. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 68/ĐGTS ngày 28/02/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản quận Đống Đa kết luận: trị giá con chó giống Corgi là 12.000.000 

đồng. 

Đối với Th và Chu X H là người đi cùng Ph, Th và H không biết và không tham 

gia vào việc trộm cắp tài sản cùng H nên Cơ quan điều tra không xử lý. 

Đối với con chó giống Corgi là tang vật của vụ án đã được trao trả cho bà L là 

chủ sở hữu. Bà L đã nhận lại con chó và không có ý kiến gì. 

Ngày 26/3/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra Lệnh 

cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng B Ph. Khi đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi 

cư trú thì Đặng B Ph phạm tội mới và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 

Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giam Đặng B Ph. 

T¹i c¸o tr¹ng sè 187 ngµy 13/6/2018 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn §èng 

§a, Hµ Néi ®· truy tè Đặng B Ph về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 173 Bộ 

luật hình sự;  

Tại phiên tòa đ¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nhân dân quận Đống Đa gi÷ nguyªn quan 

®iÓm truy tè bÞ c¸o vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, đề nghị tuyên phạt Đặng B Ph mức án từ 

14 đến 18 tháng tù. Đề nghị miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo; tịch thu tiêu hủy 01 đôi 

dép tông thu giữ của bị cáo. 

Bị cáo không có ý kiếm tranh luận gì với bản luận tội và kết tội của đại diện 

Viện Kiểm sát. Bị cáo Ph nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp 

luật và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận đống Đa, Hà Nội, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều 

hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Đặng B Ph đã khai nhận hành vi phạm tội phù 

hợp với nội dung bản cáo trạng đã nêu, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm 

nay thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, 

lời khai người làm chứng, tang vật thu được trong vụ án. Thấy đủ cơ sở kết luận: 

khoảng 23 giờ ngày 27/01/2018 tại số 20 phố L D, phường V M,quận ĐĐ, Hà Nội, 

Đặng B Ph đã trộm cắp 01 con chó giống Corgi có trị giá 12.000.000 đồng của bà 

Nguyễn Th L. Hµnh vi trªn cña Đặng  B Ph đã phạm vào tội Trộm cắp tài sản, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự. Vì vậy Viện kiểm sát 

nhân dân quận Đống Đa truy tố bị cáo Đặng B Ph theo khoản 1 điều 173 Bộ luật hình 

sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Xét hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của công 

dân, gây mất trật tự trị an xã hội, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm 

pháp luật, nhưng do muốn hưởng lợi bất chính bằng tài sản của người khác nên bị cáo 

vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Nhân thân bị cáo năm 2014 đã bị Tòa án nhân 

dân quận Hoàng Mai, Hà Nội xử phạt 04 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản tuy đã được xóa, nhưng bị cáo vẫn không chịu sửa đổi, nay lại tiếp tục phạm cùng 

loại tội xâm phạm sở hữu, chứng tỏ bị cáo rất coi thường pháp luật.Vì vậy cần phải 

cách ly bị cáo ra khỏ xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công 

dân có ích cho xã hội.  

Khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét bị cáo đã thành khẩn khai nhận 

hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải, tài sản là con chó giống Corgi đã được thu 

hồi trao trả cho bị hại là bà L, bị cáo ra đầu thú tại Công an phường Văn Miếu. Do đó 

áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm cho bị cáo một phần 

hình phạt.  

[3] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản bị chiếm đoạt là 01 con chó giống Corgi,cơ 

quan CSĐT đã trao trả cho bà L, bà L đã nhận lại con chó và không đề nghị bồi thường 

gì khác do đó Hội đồng xét xử không xem xét. 
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[4] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 đôi dép tông có đế màu đen, 

quai dép màu xanh đỏ không còn giá trị sử dụng. 

         [5] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính bị cáo còn có thể bị áp dụng 

hình phạt bổ sung là hình phạt tiền quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ cho thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không 

có thu nhập.Vì vậy. Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là 

hình phạt tiền đối với bị cáo. 

Đối với Th và H là người đi cùng Ph, Th và H không biết và không tham gia 

vào việc trộm cắp tài sản cùng H nên Cơ quan điều tra không xử lý. 

Bị cáo phải nộp án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật, 

người bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

V× c¸c lÏ trªn! 

QuyÕt ®Þnh 

Tuyên bố: Bị cáo Đặng B Ph phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng  - Khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật  hình 

sự năm 2015. 

               - Điều 106; 136; 298, 331, 333 - Bộ luật tố tụng hình sự. 

      - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội. 

Xử phạt: Bị cáo Đặng B Ph 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể 

từ ngày bắt thi hành án. 

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Đặng B Ph 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 đôi dép tông có đế màu đen, quai dép 

màu xanh đỏ (tình trạng như biên bản giao nhận vật chứng số 214 ngày 29/6/2018 tại 

Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa)                                                                                                          

Bị cáo Đặng B Ph phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. 

Người bị hại bà Nguyễn Th L vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 
N¬i nhËn 

- TAND thµnh phè Hµ Néi. 
- VKSND quËn §èng §a. 
- BÞ c¸o. 
- L­u. 

Tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn  

(đã ký) 

 

Đặng Thị Hường 
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